
Số:   1614 /TB-KSBT 

Phụ lục II 

Mốc dịch tễ liên quan bệnh nhân COVID-19 

STT 

TỈNH,  

THÀNH 

PHỐ 

QUẬN, 

HUYỆN, 

THỊ XÃ 

XÃ, PHƢỜNG, THỊ 

TRẤN 

(THÔN, XÓM, 

ĐỘI/TỔ DÂN 

PHỐ/ẤP/KHÓM/ĐƠN 

VỊ…) 

THEO 

DÕI, 

GIÁM 

SÁT 

NGÀY 

1 Hà Nam 
Huyện Lý 

Nhân 

Xã Công Lý áp dụng 

chỉ thị 16 

Một phần thôn 3 Phú 

Đa 
16/05/2021 

2 
Vĩnh 

Phúc 

Thành phố 

Phúc Yên 
Phường Hùng Vương Khu đô thị Đồng Sơn 27/05/2021 

3 
Lạng 

Sơn 

Huyện Hữu 

Lũng 

Từ 0 giờ ngày 31/5, 

toàn bộ các xã, thị 

trấn thuộc huyện 

Hữu Lũng thực hiện 

giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16 

  31/05/2021 

Xã Thiện Tân 
Thôn Quyết Thắng 

Thôn Quyết Tiến 
23/05/2021 

4 
Điện 

Biên 
Nậm Pồ 

Xã Si Pa Phìn, áp 

dụng chỉ thị 16 từ 

ngày 14/5 

  14/05/2021 

5 
Bắc 

Giang 

Huyện Yên 

Dũng 

Thực hiện cách ly xã 

hội theo chỉ thị 16 

toàn bộ huyện,Yên 

Dũng,Bắc Giang,Từ 

0h ngày 19/05/2021 

  19/05/2021 

Huyện Hiệp 

Hoà 

Cách ly xã hội toàn 

bộ huyện theo chỉ thị 

16 từ 12h ngày 

26/5/2021 

  26/05/2021 

Huyện 

Lạng Giang 

Thực hiện theo Chỉ 

thị số 15 
  10/06/2021 

Huyện Yên 

Thế 

Thực hiện theo Chỉ 

thị số 15 
  07/06/2021 

Huyện Lục 

Nam 

Thực hiện theo chỉ 

thị 15 toàn bộ huyện 
  07/06/2021 

Huyện Việt 

Yên 

Giãn cách xã hội Việt 

Yên theo Chỉ thị 16 

từ 18/5/2021 

  18/05/2021 

Quang Châu Thượng Lan 29/05/2021 
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Hợp Thịnh Ninh Tào 27/05/2021 

Xã Vân Trung Trung Đồng 29/05/2021 

TT Nếnh 

Ninh Khánh 

My Điền 1 

My Điền 2 

Hoàng Mai 3 

29/05/2021 

Thị trấn Nếnh Thôn My Điền 3 27/05/2021 

Xã Quang Châu Quang Biểu 27/05/2021 

Xã Quang Châu Quang Biểu 29/05/2021 

Xã Quang Châu Thôn Núi Hiểu 26/05/2021 

Quảng Minh Kẻ 29/05/2021 

Tiên Sơn 
Thượng Lát 

Thần Chúc 
29/05/2021 

Huyện Lục 

Ngạn 
Phú Nhuận   25/05/2021 

TP. Bắc 

Giang 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg 

từ 15h ngày 19/5/2021 

  19/05/2021 

Xã Tân Mỹ Thôn Lò 25/05/2021 

Phƣờng Xƣơng 

Giang, Cách ly xã hội 

theo CT16 từ 14h 

ngày 18/5/2021 

  18/05/2021 

Xã Đồng Sơn 
Thôn Đông Sau, Thôn 

Tân Mỹ 
25/05/2021 

Xã Song Mai Khu 34 25/05/2021 

Xã Dĩnh Trì Thôn Nguội 25/05/2021 

Phường Đa Mai 
Tổ dân phố Mai Đọ, 

Tân Mai 
25/05/2021 

Phường Trần Phú Đê Tân Ninh 25/05/2021 

Huyện Tân 

Yên 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg 

từ 6h ngày 29/5/2021 

  29/05/2021 

Cốt Tân Thành Lam 27/05/2021 

Song Vân Ngò 27/05/2021 

Xã Ngọc Vân Đồng Bông 27/05/2021 

Phúc Sơn Trám 28/05/2021 
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6 
Hải 

Dương 
TP. Hải 

Dƣơng 

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg từ 

0h ngày 21/5 
21/05/2021 

Phường Thanh Bình 
Khu vực đường Đức 

Minh, khu 5 
03/06/2021 

Phường Cẩm Thượng Chợ Cẩm Thượng 28/05/2021 

Nhị Châu Phố Trương Hán Siêu 29/05/2021 

Phƣờng Trần Hƣng 

Đạo 

Cách ly xã hội theo 

CT16 Từ 0h ngày 

25/5/2021  

25/05/2021 

Phƣờng Trần Phú 

Cách ly xã hội theo 

CT16 Từ 0h ngày 

25/5/2021   

25/05/2021 

Phƣờng Hải Tân 

Cách ly xã hội theo 

CT16 Từ 0h ngày 

25/5/2021   

25/05/2021 

Phƣờng Nguyễn Trãi 

Cách ly xã hội theo 

CT16 Từ 0h ngày 

25/5/2021   

25/05/2021 

Phƣờng Trần Phú 

Phƣờng Lê Thanh 

Nghị 

Phƣờng Hải Tân 

Phƣờng Nguyễn Trãi 

Phƣờng Trần Hƣng 

Đạo 

Phƣờng Phạm Ngũ 

Lão 

Phƣờng Quang 

Trung 

Phƣờng Thanh Bình 

Phƣờng Tân Bình 

Phƣờng Ngọc Châu 

Cách ly xã hội theo 

CT16 Từ 0h ngày 

25/5/2021 

25/05/2021 

7 Hà Nội 

Tây Hồ Quảng An 
Khách sạn Fraser Suite, 

số 51 Xuân Diệu 
29/05/2021 

  Yên Hòa 
12/64/381 Nguyễn 

Khang 
29/05/2021 

Quận Hoàng 

Mai 

Đại Kim 

CT4B Đại Kim 25/05/2021 

Tòa nhà ECO Lake 

VIEW, Số 32 Đại Từ 
27/05/2021 

Phường Trần Phú 

Tòa A, phân khu The 

Zen, KĐT Gamuda 

Gardens 

25/05/2021 

  Khu chung cư K35 Tân 25/05/2021 



4 
 

Mai 

Quận Ba 

Đình 
Phường Vĩnh Phúc 

Đường Hoàng Hoa 

Thám 
25/05/2021 

Huyện Sóc 

Sơn 

Xã Xuân Thu Thôn Xuân Thủy 29/05/2021 

Xuân Giang Lai Cách 29/05/2021 

Huyện 

Thường Tín 

Xã Tô Hiệu 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg 

từ ngày 15/5/2021 

15/05/2021 

Xã Dũng Tiến thôn Ba Lăng 29/05/2021 

Quận Thanh 

Xuân 

Phường Khương 

Trung 

tòa nhà CT12 N2, chung 

cư 183 ở phố Hoàng 

Văn Thái 

25/05/2021 

Quận Hà 

Đông 
Phúc La 

Chung cư Hemisco Xa 

La 
02/06/2021 

KĐT Văn Quán 25/05/2021 

Quận Long 

Biên 

Phường Ngọc Thụy 
Ngõ 55 Gia Thượng 

Tổ 19 
28/05/2021 

Phường Việt Hưng tổ 14 25/05/2021 

Quận Đống 

Đa 

Phường Láng Hạ 
Công ty Nhân Hòa, số 

99 Láng Hạ 
30/05/2021 

Trung Tự 
Nhà L1, Viện Năng 

Lượng 
25/05/2021 

Thịnh Quang P109 A4 TT Vĩnh Hồ 25/05/2021 

8 
Bắc 

Ninh 

Huyện Tiên 

Du 

Lạc Vệ Nội Viên 28/05/2021 

Nội Duệ Đình Cả 28/05/2021 

Huyện Quế 

Võ 

Cách ly xã hội theo 

Chỉ thị 16/CT-

TTg,Quế Võ,Bắc 

Ninh,Từ 15h ngày 

20/5/2021 

  20/05/2021 

Huyện 

Thuận 

Thành 

An Bình Chợ 02/06/2021 

  Ngọc Nội 02/06/2021 

Đại Đồng Thành Đồng Đông 01/06/2021 

Xã Mão Điền 

Công 

Luỹ 

Nội 

30/05/2021 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Cách ly xã hội theo 

Chỉ thị 16/CT-
  18/05/2021 
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TTg,TP Bắc 

Ninh,Bắc Ninh,từ 

ngày 18/5/2021 

Phường Vân Dương 

Công ty TNHH AAC 

Technologies Việt Nam 

Công ty TNHH WNC 

Vietnam 

05/06/2021 

Lãm Làng 31/05/2021 

Chu Mẫu 29/05/2021 

Khu Vân Trại 31/05/2021 

Đại Phúc Khu 4 31/05/2021 

Khắc Niệm Khu Thượng 28/05/2021 

Khắc Niệm Khu Thượng 01/06/2021 

Hạp Lĩnh Phố Và 29/05/2021 

Huyện Yên 

Phong 

Thực hiện cách ly xã 

hội theo chỉ thị 16, 

Yên Phong, Bắc 

Ninh, từ 14h ngày 

19/5/2021 

  19/05/2021 

Huyện Gia 

Bình 

Nhân Thắng Nhân Hữu 28/05/2021 

TT Gia Bình Đông Bình 28/05/2021 

9 Nghệ An 
Huyện Diễn 

Châu 

Xã Diễn Bích 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg 

từ 18h ngày 25/5/2021 

25/05/2021 

Xã Diễn Bích   25/05/2021 

10 Hà Tĩnh 
TP. Hà 

Tĩnh 

Dãn cách xã hội theo 

CT16 
  

12h ngày 

8/6/2021 

Phường Nguyễn Du Tổ dân phố số 2 04/06/2021 

Thạch Trung Tổ 12, Đoài Thịnh 03/06/2021 

11 

Thừa 

Thiên-

Huế 

  TT Phú Lộc 
đoạn đường Bạch Mã, 

TDP 6 
28/05/2021 

12 Đắk Lắk 
Huyện Ea 

H’leo 

Xã Cƣ Mốt 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg 

từ 21h00 ngày 

31/5/2021 

31/05/2021 

Xã Cư Mốt 
Thôn 7 

Thôn 6a, Thôn 6b 
29/05/2021 

Ea Wy 
Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg 
31/05/2021 
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từ 21h00 ngày 

31/5/2021 

Xã Ea Wy 

Khu vực dân cư tại: 

quán Thanh Dậu, quán 

cà phê Cây Si, quán ăn 

Ba Khía 

29/05/2021 

Thị trấn Ea Drăng 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg 

từ 21h00 ngày 

31/5/2021 

31/05/2021 

Thị trấn Ea Drăng 

toàn bộ khu dân cư 

tuyến đường có quuán 

cà phê Rota, quán ăn 

Dream, giáo xứ Ea 

H’leo 

29/05/2021 

13 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg từ 00 giờ ngày 

31/5/2021 
31/05/2021 

TP Thủ Đức 

Phường Linh Xuân Khu phố 5 05/06/2021 

Phường Phước Long A 564A Xa lộ Hà Nội 30/05/2021 

Phường Bình Thọ số 10 đường 13 29/05/2021 

Phường Hiệp Phú 

Khu vực 100 m đường 

Ngô Quyền, đoạn trước 

cửa hàng Bách Hóa 

Xanh 

30/05/2021 

Phường Hiệp Phú 

Bệnh viện Quân dân y 

Miền Đông ở số 50 Lê 

Văn Việt 

27/05/2021 

Phường Tân Phú 
Đường 205 và Đường 

179 
27/05/2021 

Phường Thạnh Mỹ Lợi 
Chung cư Thạnh Mỹ 

Lợi 
03/06/2021 

Phường Thạnh Mỹ Lợi 

Công ty Toong, khu 

thương mại Tòa nhà 

Vista Verde đường 

Phan Văn Đáng 

29/05/2021 

Phường Thảo Điền 

Số 35 đường 59 

Số 29 Thảo Điền 

Số 14E Quốc Hương 

Chung cư Tropic 

Garden, 49 đường số 66 

27/05/2021 

Phường Tăng Nhơn 

Phú B 

Công ty TNHH Coats 

Phong Phú 
30/05/2021 
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Phường Tăng Nhơn 

Phú B 

Đường 11, khu phố 2 và 

hẻm 63 đường 10 
28/05/2021 

Phường Tăng Nhơn 

Phú A 
Hẻm 385, khu phố 6 03/06/2021 

Phường Tăng Nhơn 

Phú A 

Khu vực cây xăng 392 

trên đường Lê Văn Việt 
27/05/2021 

Phường Tăng Nhơn 

Phú A 

Hẻm 31 đường 8; hẻm 

D1 đường 385; cây 

xăng góc đường Lê Văn 

Việt - Lã Xuân Oai; 

đường 182 (khu Lã 

Xuân Oai) 

27/05/2021 

Phường Hiệp Bình 

Chánh 

Hẻm 10/2A và xung 

quanh nhà số 19 (đường 

36);  

dãy nhà từ số 541 đến 

545 (đường Kha Vạn 

Cân);  

hẻm nhà số 147/4 

(đường B) 

05/06/2021 

Phường Hiệp Bình 

Chánh 

hẻm 472/9 đường Kha 

Vạn Cân (nay là đường 

Phạm Văn Đồng) 

28/05/2021 

Phường Hiệp Bình 

Phước 

khu nhà trọ 70/2 đường 

số 2, khu phố 6 
29/05/2021 

Phường Linh Tây Hẻm 96, đường số 9 05/06/2021 

Phường Linh Tây 

Cửa hàng Bách Hóa 

Xanh, số 102A đường 

số 9 

26/05/2021 

Phường Linh Trung 
Hẻm 45 đường Hoàng 

Diệu 2 
29/05/2021 

Phường Linh Đông 

Nhà số 74/2/4, đường 

36 

Nhà số 437 Kha Vạn 

Cân 

27/05/2021 

Phường Trường Thọ 
Hẻm 32 đường 12, khu 

phố 8 
28/05/2021 

Phường Trường Thọ 

Chung cư Sài Gòn 

Metro Park trên đường 

số 11 

05/06/2021 

Thạnh Mỹ Lợi 

Khu mua sắm Faifo 

Lane, số 2 Phạm Văn 

Đáng 

26/05/2021 
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Thạnh Mỹ Lợi 

Toà nhà Toong (thuộc 

khu Faifo Lane, chung 

cư The Vista Verde) 

29/05/2021 

Bình Trưng Tây 
Quán Kichi Kichi, 305 

Nguyễn Duy Trinh 
01/06/2021 

Bình Trưng Đông Số 31 Nguyễn Văn Giáp 30/05/2021 

Bình Trưng Đông 
Trạm Y tế phường Bình 

Trưng Đông 
25/05/2021 

Phường Phú Hữu 
Khu dân cư Valora 

Kikyo 
03/06/2021 

Huyện Bình 

Chánh 

Thị trấn Tân Túc 
Bưu điện Bình Chánh 

Khu phố 5 
01/06/2021 

Xã Phong Phú Ấp 2 02/06/2021 

Xã Bình Hưng 

Bệnh Viện Đa Khoa 

Nam Sài Gòn, 88 

Đường Số 8 

02/06/2021 

Xã Bình Hưng 
Chung cư Sinh Lợi, 

Khu dân cư Trung Sơn 
31/05/2021 

Vĩnh Lộc A   28/05/2021 

Quận Bình 

Thạnh 

Phường 7 
Bệnh viện nhân dân gia 

định 
26/05/2021 

Phường 11 
Hẻm 26 đường Trần 

Quý Cáp 
28/05/2021 

Phường 15 
Hẻm 57/55 Điện Biên 

Phủ 
29/05/2021 

Phường 15   01/06/2021 

Phường 21 
Hẻm 189 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh 
  

Phường 25 
Chung cư 208 đường 

Nguyễn Gia Trí 
31/05/2021 

Phường 27 Hẻm 63 Bình Quới   

Phường 27 Hẻm 75/11 27/05/2021 

Phường 28 Hẻm 352 Bình Quới 02/06/2021 

Phường 28 
Khu vực hẻm 178 

đường Bình Quới 
27/05/2021 

Quận Bình 

Tân 

Phường 1   31/05/2021 

Phường An Lạc 

2 tòa tháp A3 và A4 của 

chung cư Ehome 3 Tây 

Sài Gòn trên đường Hồ 

Ngọc Lãm 

05/06/2021 

Phường An Lạc 
khu A6-403, chung cư 

Ehome3, Khu phố 2 
31/05/2021 

Phường Tân Tạo   30/05/2021 
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Phường Tân Tạo 

Số nhà 80 đến số nhà 92 

và từ số nhà 168 đến số 

178 đường Trần Thanh 

Mại; hẻm 91 đường 

Trần Thanh Mại đến 

đường Bờ Tuyến 

28/05/2021 

Bình Hưng Hòa 99 Phạm Đăng Giảng 31/05/2021 

Bình Hưng Hòa   30/05/2021 

Bình Hưng Hòa B   01/06/2021 

  

Phường 3 
Quán chè Changhi trên 

đường Phạm Ngũ Lão 
03/06/2021 

Phường 3 
Hẻm 891/100 Nguyễn 

Kiệm 
27/05/2021 

Phường 3 
Hẻm 482/1 Nguyễn 

Kiệm 
  

Phường 3 Hẻm 498 Nguyễn Kiệm   

Phường 3 

Hẻm 415 Nguyễn Văn 

Công 

Nhà Thờ Hội thánh 

Truyền giáo Phục 

Hưng, Nguyễn Văn 

Công 

Hẻm 891 và hẻm 456 

Nguyễn Văn Công 

27/05/2021 

Phường 3 
Hẻm 477 Nguyễn Văn 

Công 
  

Phường 4 
Hẻm 48 Phạm Ngũ Lão, 

KP1 
  

Phường 5 
Hẻm 80/59 Dương 

Quảng Hàm, KP13 
  

Phường 5 
Hẻm 80/12 Dương 

Quảng Hàm, KP14 
  

Phường 6 
Phòng khám đa khoa 

Hoàn Mỹ Hữu Nghị 
27/05/2021 

Phường 7 
Số 199-254 Nguyễn 

Văn Nghị, Đường số 6 
  

Phường 8 Hẻm 1180 Quang Trung   

Phường 9 
Hẻm 91/45 Phạm Văn 

Chiêu 
  

Phường 9 
Hẻm 338 Phạm Văn 

Chiêu 
  

Phường 9 Hẻm 95, đường số 3 02/06/2021 
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Phường 9 

Phòng khám đa khoa 

Xóm Mới 

Phòng khám Thiên Thai 

26/05/2021 

Phường 10   27/05/2021 

Phường 11 
Hẻm 637 đường Quang 

Trung, Khu phố 14 
27/05/2021 

Phường 11 
Hẻm 562/11/16 đường 

Quang Trung 
  

Phường 12   01/06/2021 

Phường 12 Hẻm 74 Bùi Quang Là 28/05/2021 

Phường 12 Hẻm 474 Bùi Quang Là   

Phường 14   01/06/2021 

Phường 14 1358/30 Quang Trung 27/05/2021 

Phường 15 
Hẻm 854/34 Thống 

Nhất 
  

Phường 15   27/05/2021 

Phường 16 Hẻm 60/11 Đường số 2   

Phường 17 Hẻm 40 Lê Thị Hồng 01/06/2021 

Quận Tân 

Phú 

Phường Phú Trung 
Bệnh viện quận Tân 

Phú 
28/05/2021 

Phường Phú Trung 
Bách hoá Xanh 216 

Kênh Tân Hoá 
  

Phường Phú Trung 
Hẻm 25 Nguyễn Minh 

Châu 
27/05/2021 

Phường Tây Thạnh Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu 29/05/2021 

Phường Tây Thạnh 

Công ty Cổ phần thiết 

bị nhà bếp VINA, địa 

chỉ lô II - 2B đường 

CN1 - Khu công nghiệp 

Tân Bình 

28/05/2021 

Phường Tây Thạnh 

Công ty TNHH phát 

triển giải pháp tầm nhìn 

IDS, 67 đường T4A 

29/05/2021 

Phường Tây Thạnh 
Hẻm 229 đường Tây 

Thạnh 
31/05/2021 

Phường Tây Thạnh Hẻm 226 Lê Trọng Tấn   

Phường Tân Thành Hẻm 710  Lũy Bán Bích 27/05/2021 

Phường Sơn Kỳ Đường số 27 30/05/2021 

Phường Sơn Kỳ 
Block C, chung cư Sơn 

Kỳ 1 
27/05/2021 
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Phường Hòa Thạnh 

Chung cư Sen Xanh 

Lotus Garden, 36 Trần 

Đình Thảo 

27/05/2021 

Phường Tân Thới Hòa 
Cụm hẻm số 1 Nguyễn 

Văn Yến, 234 Phan Anh 
30/05/2021 

Phường Tân Quý Hẻm 17 Gò Dầu 27/05/2021 

Quận Phú 

Nhuận 

Phường 1 

Bệnh viện Đa khoa 

Hoàn Mỹ Sài Gòn, 60-

60A Phan Xích Long 

27/05/2021 

Phường 5 
Hẻm 100 và 122 Thích 

Quảng Đức 
02/06/2021 

Phường 7 Đường Hoa Cau 31/05/2021 

Phường 8 Bệnh viện Saigon ITO 28/05/2021 

Phường 10 

Tòa nhà Sogetraco số 

30 đường Đặng Văn 

Ngữ 

26/05/2021 

Phường 13 57 Đặng Văn Ngữ 29/05/2021 

Phường 17 

Khu vực Chợ Phú 

Nhuận  

Khu vực đường Ngô 

Thời Nhiệm 

01/06/2021 

Tân Bình 

Phường 1 
Hẻm 333 Lê Văn Sỹ, 

phường 1 
28/05/2021 

Phường 1 
Bách Hoá Xanh 233B 

Bùi Thị Xuân 
26/05/2021 

Phường 2 

Phòng giao dịch SHB 

Nguyễn Thái Sơn 

54/3/22 Bạch Đằng 

27/05/2021 

Phường 2 
Cơm chay Huyền Trang 

64/29 Phổ Quang 
26/05/2021 

Phường 2 
Toà nhà Hải Âu, 39B 

Trường Sơn 
31/05/2021 

Phường 2 54/3/22 Bạch Đằng 29/05/2021 

Phường 2 
Cafe Trung Nguyên 

Legend, 104 Phổ Quang 
31/05/2021 

Phường 2 139 Bạch Đằng 28/05/2021 

Phường 3 

Nhà thuốc Pharmacity 

212, 128H Phạm Văn 

Hai 

26/05/2021 

Phường 3 
Một hẻm thuộc đường 

Nguyễn Bặc 
30/05/2021 

Phường 4 
Công ty DHL, toà nhà 

số 6 Thăng Long 
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Phường 4 
Tòa nhà Hải Âu tại 39B 

đường Trường Sơn 
31/05/2021 

Phường 4 

Khu vực nhà trọ tại hẻm 

108/E5 đường Cộng 

Hòa 

04/06/2021 

Phường 4   31/05/2021 

Phường 12 

Chùa Giác Lâm - 118 

(số mới 565) Lạc Long 

Quân 

26/05/2021 

Phường 13 
Công ty PIANO, 302 

Cộng Hòa 
31/05/2021 

Phường 15 
Hẻm 70 Nguyễn Sỹ 

Sách 
  

Phường 15 
Lô C, chung cư Phúc 

Yên 1 
31/05/2021 

Quận 1 

Phường Cổ Giang 

Công ty Cổ phần Bất 

động sản Cent Group 

(địa chỉ 326 Võ Văn 

Kiệt) 

30/05/2021 

Phường Bến Nghé 
NOVALAND 65 

Nguyễn Du 
29/05/2021 

Phường Bến Nghé Khách sạn Sheraton 27/05/2021 

Phường Bến Nghé 

Vincom Center Đồng 

Khởi Số 72 Lê Thánh 

Tôn 

31/05/2021 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh 

Khu Mả Lạng 

Hẻm 245 Nguyễn Trãi 
31/05/2021 

Quận 3 

Phường 1 Hẻm 611 Điện Biên Phủ 30/05/2021 

Phường 3   01/06/2021 

Phường 11 
Hẻm 436 Cách mạng 

tháng 8, phường 11 
02/06/2021 

Phường 14   28/05/2021 

Quận 4 

Phường 3 

Quán cafe Trung 

Nguyên E-Coffee, số 1 

lô B2 chung cư phường 

3 

25/05/2021 

Phường 6 
Lô H3, đường Hoàng 

Diệu 
29/05/2021 

Phường 12 
Số 46 Nguyễn Trường 

Tộ 
  

Phường 15 Hẻm 243/53 Tôn Đản   

Phường 18 
Hẻm 58/24 Tôn Thất 

Thuyết 
  



13 
 

Quận 5 

Phường 10 
Toà nhà 39 đường Hải 

Thượng Lãn Ông 
30/05/2021 

Phường 11 
Bách hoá xanh 290 Trần 

Hưng Đạo 
25/05/2021 

Phường 11 

Hủ tiếu gõ, góc 002, lô 

E, chung cư Hùng 

Vương 

27/05/2021 

Quận 6 

Phường 2 Cửa hàng Dũ Nguyên 28/05/2021 

Phường 2 
Trụ ATM Vietin Bank, 

2F Lê Quang Sung 
28/05/2021 

Phường 5 
Tiệm photo 49 Minh 

Phụng 
28/05/2021 

Quận 7 

Phường Bình Thuận 
Đoạn đường số 1, khu 

dân cư Lý Phục Man 
03/06/2021 

Phường Phú Mỹ Chung cư Bellaza 02/06/2021 

Phường Tân Phú 

Chung cư Riveira Point, 

đường Nguyễn Văn 

Tưởng 

29/05/2021 

Phường Tân Hưng 

Tòa nhà Ngân hàng VIB 

số 5-7 đường Nguyễn 

Thị Thập 

27/05/2021 

Phường Tân Hưng 

Công ty cổ phần Bất 

động sản BNC địa chỉ 

số 62, đường số 8 

01/06/2021 

Quận 8 

Phường 1 
Hẻm 450B đường 

Dương Bá Trạc 
01/06/2021 

Phường 4 
Khu vực chợ thuộc khu 

phố 6 và 7 
31/05/2021 

Phường 14 

100m hẻm chợ nằm 

trong khu vực chợ thuộc 

khu phố 6 và khu phố 7 

31/05/2021 

Phường 16 
Block B của chung cư 

Mỹ Phúc 
01/06/2021 

Quận 9 
Phường Tăng Nhơn 

Phú B 
Đường số 11 28/05/2021 

  
Phường 12 Hẻm 392 Cao Thắng 01/06/2021 

Phường 12 Hẻm 133 Hoà Hưng 29/05/2021 

Quận 12 

Đông Hưng Thuận Khu phố 1A 31/05/2021 

Đông Hưng Thuận Khu phố 2 31/05/2021 

Đông Hưng Thuận 
Quán Gánh đậu, khu 

phố 3A 
31/05/2021 

Đông Hưng Thuận Khu phố 4 31/05/2021 

Tân Chánh Hiệp Tòa nhà Concentrix 27/05/2021 
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Tân Chánh Hiệp 

Chung cư Hưng Ngân 

48A đường Dương Thị 

Mười 

29/05/2021 

Phường Tân Thới Nhất 

Block C của chung cư 

Prosper Plaza trên 

đường Phan Văn Hớn 

04/06/2021 

Phường Tân Thới Nhất 
Tiệm thuốc Pharmacity 

có địa chỉ số 9A 
04/06/2021 

Phường Tân Thới Nhất Chung cư Topaz Home 30/05/2021 

Phường Tân Thới Nhất 
Trường Mầm non Kid 

Town 
30/05/2021 

Phường Tân Thới Nhất 
Chung cư Moscow 

Tower 
27/05/2021 

Phường Thạnh Lộc 
Khu phố 3B 

đường TL19 
26/05/2021 

Nhà Bè 

Xã Nhơn Đức 
Khu vực Hẻm 1716 Lê 

Văn Lương 
31/05/2021 

Xã Phú Xuân 
Hẻm 61 và 133 Nguyễn 

Bình, tổ 16, ấp 2 
  

Hóc Môn 

Xã Tân Xuân Ấp Mỹ Hòa 3 02/06/2021 

Xã Bà Điểm 
Hẻm 83 tổ 15, Hưng 

Lân 
27/05/2021 

Xã Bà Điểm 
Kho hàng thuộc Khu 

công nghiệp Vĩnh Lộc 
31/05/2021 

Xã Bà Điểm   01/06/2021 

Xã Tân Hiệp 

ấp Tân Thới 2, ấp Tân 

Thới 3 và một phần ấp 

Thới Tây 1, Áp dụng 

phong tỏa mục đích 

phòng chống dịch 

20/06/2021 

Xã Thới Tam Thôn 

Hẻm cụt đường Thới 

Tam Thôn 15, Tam 

Đông 2; Hẻm cụt đường 

Nguyễn Thị Thành, 

Tam Đông 2; Hẻm 129 

Tam Đông 2; Hẻm đối 

diện số 129/5, Tam 

Đông 2 

26/05/2021 

14 
Bình 

Dương 

Thị xã Tân 

Uyên 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16/CT-TTg  
  

 

Thị xã Bến 

Cát 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 15/CT-TTg từ 

31/5/2021 

  31/05/2021 
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TP. Thủ 

Dầu Một 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 15/CT-TTg từ 

31/5/2021 

  31/05/2021 

Phường Hiệp Thành 
Khu dân cư Hiệp Thành 

3 
30/05/2021 

Phường Hiệp Thành 

Quán cơm niêu Phượng 

Hồng nằm trên đường 

Phạm Ngọc Thạch 

25/05/2021 

Phường Hiệp Thành 

Coffee Nguyễn nằm 

trên đường số 8 (Khu 

dân cư Hiệp Thành 3) 

25/05/2021 

Phường Hiệp Thành 

Công ty TNHH CJ 

VINA AGRI chi nhánh 

Bình Dương 

25/05/2021 

TP Dĩ An 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 15/CT-TTg từ 

31/5/2021 

  31/05/2021 

Phường Dĩ An 

Yes Cafe ở số 2 Đường 

Truông Tre, Kp. Nhị 

Đồng 2 

30/05/2021 

Ngụ đường 16, khu phố 

Nhị Đồng 2 
05/06/2021 

Công ty sản xuất và 

thương mại Phúc Đạt 

đường 16, khu phố Nhị 

đồng 2 

29/05/2021 

Tiệm hớt tóc (đường 

Nguyễn An Ninh, TP Dĩ 

An, trước quán có xe cà 

phê) 

01/06/2021 

Quán sinh tố (đường 

Trần Quốc Toản, TP Dĩ 

An, gần bún mắm Cô 5) 

01/06/2021 

Tiệm photo Lâm Hồ 

Hải (số 292 Nguyễn An 

Ninh, TP Dĩ An) 

01/06/2021 

Phường Tân Bình Phố Tân Phú 2 05/06/2021 

Phường Đông Hòa 

Tiệm NET GAMING  

(phường Đông Hòa, TP 

Dĩ An)  

29/05/2021 
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Phường Đông Hòa 

Khu phố Tân Hòa, 

đường Tô Vĩnh Diện, 

đường Phùng Khắc 

Khoan 

28/05/2021 

Thành phố 

Thuận An 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 15/CT-TTg từ 

31/5/2021 

  31/05/2021 

Phường Tân Đông 

Hiệp 

Quán cơm niêu Hoàng 

Vân 
31/05/2021 

Phường Lái Thiêu Lotte Bình Dương 30/05/2021 

Phường Lái Thiêu Sân Golf Sông Bé 28/05/2021 

Phường Bình Hoà 

Nhà xe Thành Công 

(7A/12 khu phố Bình 

Đức, gần cầu Ông Bố) 

01/06/2021 

Phường Bình Chuẩn Khu phố Bình Quới 30/05/2021 

Phường Vĩnh Phú 

Chung cư Marina 

Tower, đường Vĩnh Phú 

10 

03/06/2021 

15 
Đồng 

Nai 
Long Thành Phước Tân 

Công ty Golf Long 

Thành 
01/06/2021 

16 Gia Lai Krông Chro Krông Chro 
Khu vực 27 Lê Hồng 

Phong 
29/05/2021 

17 Long An 

Cần Giuộc 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg 

từ 00 giờ ngày 

02/6/2021 

  02/06/2021 

Long Hậu Tổ 17, ấp 4 27/05/2021 

TP Tân An 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg 

từ 00 giờ ngày 

02/6/2021 

  02/06/2021 

Thành phố 

Tân An 
Phường 2 Khu phố 3  28/05/2021 

Đức Hòa 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg 

từ 00 giờ ngày 

02/6/2021 

  02/06/2021 

Bến Lức 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg 

từ 00 giờ ngày 

02/6/2021 

  02/06/2021 



17 
 

Huyện Cần 

Đƣớc 

Giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg 

từ 00 giờ ngày 

02/6/2021 

  02/06/2021 

Huyện Cần 

Đước 

Xã Phước Vân Ấp 4 31/05/2021 

Xã Phước Vân 
Khu vực chợ Phước 

Vân 
31/05/2021 

Thị trấn Cần Đước khu phố 7 29/05/2021 

Tân Thạnh Tân Thành 
Khu vực cầu kênh 5000 

thuộc khu dân cư ấp 3 
30/05/2021 

18 Bạc Liêu Hòa Bình Vĩnh Mỹ A Ấp Xóm Lớn A 28/05/2021 

19 
Tây 

Ninh 

Thị xã Hoà 

Thành 

Xã Long Thành Nam 
Quán cơm Ngọc 

Phượng 
28/05/2021 

Xã Long Thành Trung 

Quán Trà sữa Nhà 

Ngoại - đường phạm 

Hùng (xéo cây xăng 

Long Hoa) 

28/05/2021 

Xã Trường Tây 

Nhóm giữ trẻ tại nhà số 

5A, hẻm 54, ấp Long 

Hải 

28/05/2021 

Xã Long Thành Nam ấp Bến Kéo 25/05/2021 

20 
Trà 

Vinh 

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg từ 00 giờ ngày 

01/6/2021 
01/06/2021 

Huyện Cầu 

Kè 
Thị trấn Cầu Kè Khóm 6 30/05/2021 

21 
Đồng 

Tháp 

Huyện Tháp 

Mười 
Xã Phú Điền Ấp Mỹ Tân 31/05/2021 

22 
Tiền 

Giang 

Thị xã Cai 

Lậy 
xã Nhị Quý Ấp Quý Thạnh 03/06/2021 

23 Đà Nẵng 

    Quán Cơm 421 Lê Duẫn 
10-

18/6/2021 

Thanh Khê Chính Gián 

Công ty nhựa Duy Tân, 

145 Điện Biên Phủ 

10-

18/6/2021 

Bonpas Bakery & 

Coffee, 143 Điện Biên 

Phủ 

10-

18/6/2021 
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